
 
111學年度第 1學期餐旅經營系新南向產學合作國際專班-111秋季班課表 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 111 KHOA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 
班級:1B(一年 B班) Lớp：NH-KS1B  導師 Giáo viên chủ nhiệm:黃家洋老師 

 

 時間 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日 

1 08:20 
09:10    

旅館管理 
Quản lý khách sạn 

張馨芸老師 
商 105 室 

Thương 105 

基礎英文表達(一) 
Tiếng Anh biểu đạt 

cơ bản 1 
陳文財老師 
綜 210 室 
Tổng 210 

  

2 09:20 
10:10  

基礎華語 
Tiếng Trung cơ bản 

顏怡安老師 
綜 313 室 
Tổng 313 

基礎華語 
Tiếng Trung cơ bản 

顏怡安老師 
綜 313 室 
Tổng 313 

  

3 10:20 
11:10 飲務與吧檯管理 

Dịch vụ đồ uống và 
Quản lý quầy bar 
江烘貴老師 
活 B221 室 
Hoạt B221 

基礎華語 
Tiếng Trung cơ bản 

陳薏如老師 
綜 313 室 
Tổng 313 

   

4 11:20 
12:10    

5 12:20 
13:10 中午休息 

6 13:20 
14:10 一般體育 

Thể dục 
陳鴻仁老師 
活 B200 室 
Hoạt B200 

  

刀工技術 
Kỹ thuật cắt tỉa rau 

củ quả 
黃家洋老師 
綜 B108 室 
Tổng B108 

程式設計 
Lập trình máy tính 

林建鋒 
綜 328 室 
Tổng 328 

  

7 14:20 
15:10     

8 15:20 
16:10 基礎華語 

Tiếng Trung cơ bản 
顏怡安老師 
綜 313 室 
Tổng 313 

 餐飲服務實務 
Thực hành dịch vụ 

ăn uống 
陳展綸老師 
商 103 室 

Thương 103 

   

9 16:20 
17:10     


